Stockholm, ngày 09 tháng 4 năm 2010.
BÁO CÁO QUÝ I NĂM 2010 THỊ TRƯỜNG NA UY
1. Tình hình chung của Na Uy :

Theo số liệu Cục Thống kê Na Uy, GDP năm 2009 của Na Uy tăng trưởng âm 1,5% so với năm 2008 tính theo giá cố định. Tổng GDP theo giá thị trường là 2.408 tỷ NOK tương đương 382,9 tỷ USD. GDP đầu người là 498.750 NOK tương đương 79.297 USD, và chỉ đứng sau Luxembourg là nước có thu nhập đầu người cao nhất Châu Âu. Cơ cấu GDP gồm nông nghiệp 1,53%, công nghiệp 28,24% và dịch vụ 70,11%. Giá trị gia tăng đóng góp vào GDP gồm nông nghiệp 0,99%, công nghiệp 15,59% và dịch vụ 72,91%. 
Nhập khẩu năm 2009 giảm 9,7% về lượng và 1% về trị giá so với năm 2008. Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ chiếm 27,31% GDP, trong đó hàng hóa là 18,12% và dịch vụ là 9,19%. Xuất khẩu năm 2009 giảm 4,3% về lượng và 14,1% về trị giá so với năm 2008. Xuất khẩu hàng hóa và địch vụ chiếm 41,75%, trong đó hàng hóa là 31,36% và dịch vụ là 10,39%. Năm 2009, Na Uy xuất khẩu thặng dư 348 tỷ NOK, tương đương 55,3 tỷ USD, chiếm 14% GDP. Thặng dư thương mại của Na Uy chủ yếu nhờ vào xuất khẩu dầu thô và khí thiên nhiên, nhóm mặt hàng này chiếm 19,25% GDP năm 2009.
Kinh tế Na Uy đã thoát khỏi suy thoái và bắt đầu phục hồi, chỉ số tiêu dùng trong tháng 2/2010 tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ thất nghiệp tương đối ổn định ở mức 3,3% từ tháng 10/09 đến tháng 1/2010. Lãi suất cơ bản hiện nay là 1,75%, tăng so với mức 1,61% của tháng 12/2009, áp dụng từ tháng 1/2010 và có khả năng kéo dài đến mùa thu năm nay. Quyết định này là do tình hình kinh tế Na Uy bắt đầu phát triển trở lại, nhưng chưa thực sự ổn định và vững mạnh, sản lượng tăng nhưng mức tăng trưởng chưa cao, và một số ngành công nghiệp vẫn còn suy yếu. 
Đồng cua-rôn Na Uy đã phục hồi so với đồng Euro và USD, tỷ giá bình quân NOK/EUR trong tháng 3/2010 là 8,036 so với 8,839 trong tháng 3/2009 và gần đến mức 7,963 của tháng 3/2008. Tỷ giá bình quân NOK/EUR trong tháng 3/2010 là 5,92 so với 6,78 trong tháng 3/2009 và 5,12 của tháng 3/2008.
Giá dầu trong tháng 3/2010 tăng so với tháng trước, và dao động o83 khoảng 450 đến 470 NOK/thùng, cao hơn mức bình quân trong tháng 2/2010 là 438 NOK/thùng và 383 NOK/thùng của năm 2009.

Mục tiêu của chính sách kinh tế Na Uy là việc làm đầy đủ cho mọi người, phát triển bền vững, hệ thống phân phối thật bình đẳng và củng cố hệ thống phúc lợi.

Từ năm 2006, Na Uy thành lập Quỹ Hưu trí Chính phủ (Government Pension Fund) có nguồn thu từ lợi nhuận từ kinh doanh dầu khí. Quỹ này gồm 2 phần, một là Quỹ Hưu trí Chính phủ Toàn cầu (Government Pension Fund Global - GPFG) là phần tiếp tục của Quỹ Dầu khí, hai là Quỹ Hưu trí Chính phủ Na Uy (Government Pension Fund Norway - GPFN) mà trước đây được xem là Quỹ Cơ chế Bảo hiểm Quốc gia. Nguồn thu của GPFG là toàn bộ thu nhập của Chính phủ trong các hoạt động kinh doanh dầu khí và lợi nhuận thu về từ đầu tư của Quỹ. 

Mặc dù năm 2009, kinh tế Na Uy chưa thoát khỏi suy thoái, nhưng hoạt động đầu tư của GPF đã mang lại hiệu quả đáng kể, giá trị thị trường của Quỹ Hưu trí của Chính phủ (GPF) năm 2009 đã tăng thêm 394 tỷ NOK = 62,6 tỷ USD, lên đến 2.757 tỷ NOK = 438,3 tỷ USD. 
Về doanh nghiệp và các ngành công nghiệp, chính phủ hướng đến mục tiêu Na Uy sẽ trở thành một trong nền kinh tế tri thức, năng động và sáng tạo hàng đầu thế giới, và là một đất nước tốt để các doanh nghiệp đến làm ăn. Chính sách kinh doanh của Na Uy là nhằm vào các lĩnh vực tri thức, những công nghệ mới và giá trị của sáng tạo trên cơ sở phát triển bền vững. Công nghệ sạch và công nghệ thông tin thời đại mới (ví dụ : cloud computing) sẽ đưa vào áp dụng cho 21 ngành công nghiệp của Na Uy : nông lâm nghiệp, đánh bắt cá và nuôi trồng thủy sản, khai khoáng dầu khí, công nghiệp mỏ, công nghiệp thực phẩm, gỗ giấy và bột giấy, kim loại, hóa chất và tinh luyện dầu, công nghiệp tiêu dùng (đồ gỗ, dệt và may, và một số CN khác), công nghiệp chế tạo, đóng tàu, cung cấp điện, xây dựng, bưu chính và viễn thông, phát hành và in ấn, khách sạn và nhà hàng, vận chuyển, hàng hải quốc tế, bán lẻ, dịch vụ thương mại và dịch vụ cá nhân.   
Về cam kết cắt giảm khí thải của Na Uy theo Nghị định thư Kyoto, ngoài việc cắt giảm khí thải trong nước, Na Uy bổ sung lượng cắt giảm khí thải của mình thông qua việc mua lại các tín chỉ CERs và ERUs của các dự án cơ chế CDM và JI giai đoạn 2008 – 2012. Từ năm 2008 đến nay, hằng năm Na Uy đã dành ra một khoảng tiền trị giá khoảng 600 triệu Euuro cho việc mua lại các tín chỉ CERs và ERUs của các nước khác, bao gồm các nước đang phát triển.   
2. Tình hình ngoại thương của Na Uy  : 

Kề từ năm 1990, Na Uy luôn xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu, và điểm cao của thặng dư này là năm 2006. Thặng dư thương mại của Na Uy chủ yếu nhờ vào xuất khẩu dầu khô và khí thiên nhiên, chiếm tỷ trọng hằng năm vào khoảng 60% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nếu trừ nhóm mặt hàng này, cán cân thương mại của Na Uy luôn thâm hụt, do nhập khẩu của Na Uy thường chiếm khoảng 48 – 50% xuất khẩu tính luôn dầu thô và khí thiên nhiên.

Theo số liệu của Cục Thống kê Na Uy, kim ngạch xuất nhập khẩu của Na Uy tháng 2/2010 tăng so với tháng 1/2010 và xuất khẩu đã trở lại tương đương mức cùng kỳ năm 2009.
Xuất khẩu tháng 2/2010 là 64,2 tỷ NOK = 10,8 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước và tương đương kim ngạch cùng kỳ năm trước. Lũy kế XK 2 tháng đầu năm 2010 là 127,6 tỷ NOK = 21,9 tỷ USD giảm nhẹ 2,9% so với cùng kỳ năm 2009.
Nhập khẩu tháng 2/2010 là 31,7 tỷ NOK = 5,3 tỷ USD, tăng 8,6% so với tháng trước và giảm 6,3% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế NK 2 tháng đầu năm 2010 là 60,9 tỷ NOK = 10,4 tỷ USD giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2009. 
Cán cân thương mại bao gồm cả dầu thô và khí thiên nhiên trong tháng 2 năm 2010 đạt thặng dư là 5,48 tỷ USD, lũy kế 2 tháng đầu năm thặng dư 11,45 tỷ USD. Trừ dầu thô và khí thiên nhiên, Na Uy nhập siêu trong tháng 2/2010 là 4,6 tỷ USD, lũy kế 2 tháng đầu năm 2010 nhập siêu 8,9 tỷ USD.
Mặt hàng nhập khẩu chính của Na Uy liệt kê theo thứ tự là máy móc thiết bị, hóa chất, kim loại và thực phẩm. Mặt hàng xuất khẩu chính là dầu thô và khí thiên nhiên, sản phẩm ngành công nghiệp kim loại, cá và hóa chất. Bạn mua hàng lớn nhất của Na Uy là Anh quốc, trong khi Thụy Điển là nước bán hàng nhiều nhất cho Na Uy.
Thị trường xuất nhập khẩu chính của Na Uy là thị trường các nước EU. Xuất khẩu vào EU chiếm 80,51%, trong đó Anh quốc là nước nhận hàng xuất khẩu lớn nhất của Na Uy với tỷ trọng 29,3% trong tổng xuất khẩu của Na Uy. Kế đến là Đức với 11,8%, Hòa Lan 10,7%, Pháp 8,4% và Thụy Điển 5,7%. Châu Mỹ chiếm 9%, trong đó Hoa kỳ 5,4% và Canada 3,6%. Châu Á chiếm 7,06%, trong đó Trung quốc 1,61%, Indonesia 0,32% và Việt Nam 0,06%. Châu Phi và Châu Đại dương và các nước khác chiếm thị phần không đáng kể.
Nhập khẩu từ EU chiếm 64,6%, trong đó Thụy Điển là nước xuất khẩu nhiều nhất sang Na Uy với tỷ trọng 13,7%. Kế đến là Đức là 12,3%, Đan Mạch 6,7%, Anh 5,9% và Hà Lan 4,0%. Châu Mỹ chiếm 10,5%, trong đó Hoa kỳ 4,7% và Canada khoảng 3%. Châu Á chiếm 18,8%, trong đó Trung quốc 8,9%, Ấn độ 0,55%, Thái Lan 0,47% và Việt Nam 0,30%. Châu Phi và Châu Đại dương và các nước khác chiếm 1,85%. 

3. Thương mại Việt Nam – Na Uy :

Tổng quan : Kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Việt Nam và Na Uy còn rất khiêm tốn, mặc dù tăng trưởng hằng năm vào khoảng 25 – 30%, trừ năm 2009 do tình hình suy thoái kinh tế trên toàn cầu chỉ tăng trưởng khoảng 11%.     


Kim ngạch  xuất nhập khẩu Việt Nam-Na Uy các năm gần đây

(Đơn vị  triệu USD)

	 
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	% 09/08

	Xuất khẩu
	57,91
	76,36
	102,7
	123,9
	116,5
	141,9
	180,5
	166.6
	-7.7%

	Nhập khẩu
	7,61
	8,75
	14,3
	18,4
	26,3
	36,2
	59,2
	99.2
	+67.6%

	Kim ngạch
	65,52
	85,12
	117,0
	142,3
	142,8
	178,2
	239,7
	265.8
	+10.8%


( Nguồn: Cục Thống kê Na Uy)

Kim ngạch 2 tháng đầu năm 2010: Theo số liệu của Cục Thống kê Thụy Điển, xuất khẩu tháng 2/2010 của Việt Nam sang Na Uy 17,4 triệu USD, tăng 17% so với tháng 1/10 nhưng giảm khoảng 6,4% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 0,3%0 trong tổng nhập khẩu của Na Uy. Lũy kế xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2010 đạt 32,3 triệu USD, giảm 1,1% theo trị giá quy đổi ra USD so với cùng kỳ năm trước.
Nhập khẩu tháng 2/2010 của Việt Nam từ Na Uy 6,9 triệu USD, giảm nhẹ so với tháng trước nhưng giảm 29% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 0,6%0 trong tổng xuất khẩu của Na Uy. Lũy kế nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2010 đạt 13,8 triệu USD, tăng 80,4% theo trị giá quy đổi ra USD so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu của Việt Nam vào Na Uy theo số liệu thống kê của Na Uy là tính theo nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, bao gồm cả nhập khẩu trực tiếp từ Việt Nam cũng như nhập khẩu từ các nước EU khác, chủ yếu là từ Thụy Điển.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào Na Uy là giày dép (chiếm 43% tổng xuất khẩu vào Na Uy), dệt may (15,6%), đồ gỗ (11,7%), hải sản (4,5%), hàng thủ công mỹ nghệ (3,5%) và trà cà phê (0,55%). Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Na Uy khó có thể tăng trưởng mạnh do các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ta lại rơi vào nhóm hàng nhập khẩu tỷ trọng thấp trong cơ cấu hàng nhập khẩu của Na Uy. Đính kèm bảng chi tiết mặt hàng.
Để đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Na Uy, cần hướng đến các mặt hàng kim ngạch cao và nằm trong nhóm hàng nhập khẩu thiết yếu nhập khẩu của Na Uy như máy móc và thiết bị. Nhóm mặt hàng máy móc Na Uy nhập khẩu chủ yếu là tời ngang và tời dọc không sử dụng điện (8425.39); các bộ phận thuộc các máy nâng, tời (8431.10); động cơ máy thủy (8408.10); máy móc khác nhóm 8487.90; máy móc chế biến thực phẩm và kim loại (8479.89); bơm ly tâm (8413.70); và trục truyền động (kể cả trục cam và trục khuỷu) và tay biên (8483.10). 
THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI THỤY ĐIỂN.

CÁC BẢNG BIỂU ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUÝ I NĂM 2010.

Bảng  1. Các mặt hàng xuất nhập khẩu của Na Uy tháng 2 năm 2010 :
	SITC
	Nội dung
	2010
	Share %
	Tăng/giảm
	2009
	Tăng/giảm
	Lũy kế tháng 1-2
	Tăng/giảm

	 
	 
	Tháng 2
	Tháng 1
	Tháng 2
	% (ng/tệ)
	Tháng 2
	% (ng/tệ)
	2010
	2009
	% (ng/tệ)

	 
	1. Nhập khẩu (Triệu NOK)
	31,723.0
	29,204.4
	100.0%
	8.6%
	33,868.0
	-6.3%
	60,927.0
	68,850.0
	-11.5%

	 
	    Nhập khẩu (Triệu USD)
	5,361.5
	5,093.5
	 
	 
	4,929.0
	 
	10,459.2
	9,954.3
	 

	0
	- Thực phẩm và động vật sống
	358.1
	371.6
	6.7%
	-0.5%
	332.7
	-7.3%
	729.4
	660.4
	-7.0%

	  03
	   -- Hải sản
	43.1
	51.1
	0.8%
	-12.9%
	68.0
	-45.4%
	94.1
	126.4
	-37.3%

	  05
	   -- Rau quả
	103.3
	103.8
	1.9%
	11.4%
	100.0
	-11.1%
	207.0
	193.4
	-9.9%

	  07
	   -- Cà phê, trà, gia vị (gồm hạt tiêu)
	36.5
	34.9
	0.7%
	7.9%
	222.0
	-2.7%
	71.4
	66.9
	-10.2%

	1
	- Đồ uống và thuốc lá
	48.5
	40.8
	0.9%
	22.7%
	45.6
	-8.3%
	89.4
	85.7
	-12.1%

	2
	 - Nguyên liệu thô, không ăn được, trừ nhiên liệu, nhưng bao gồm kim loại, gỗ, phân bón…
	407.1
	267.9
	7.6%
	56.8%
	306.4
	14.4%
	677.2
	628.5
	-9.2%

	3
	- Nguyên nhiên liệu từ khoáng sản
	255.4
	320.0
	4.8%
	-17.7%
	224.9
	-2.2%
	574.4
	584.1
	-17.2%

	4
	 - Động vật, dầu thực vật, chất béo
	23.8
	32.2
	0.4%
	-23.6%
	22.8
	-10.2%
	56.0
	61.0
	-22.7%

	5
	 - Hóa chất và các sản phẩm liên quan
	574.6
	621.6
	10.7%
	-4.6%
	526.8
	-6.1%
	1,195.5
	1,031.6
	-2.4%

	6
	- Sản phẩm CN phân loại theo nguyên liệu sản xuất
	837.6
	759.0
	15.6%
	13.9%
	754.5
	-4.4%
	1,597.7
	1,525.2
	-11.8%

	 
	   -- Thủ công mỹ nghệ
	9.0
	7.4
	0.2%
	26.5%
	9.4
	-17.4%
	16.4
	16.0
	-13.7%

	7
	- Máy móc, thiết bị vận chuyển
	1,927.7
	2,018.7
	36.0%
	-1.5%
	1,854.3
	-10.5%
	3,752.0
	3,706.7
	-14.8%

	8
	 - Các loại sản phẩm CN tiêu dùng
	917.7
	844.7
	17.1%
	12.1%
	852.0
	-7.2%
	1,763.5
	1,654.1
	-10.2%

	  85
	    -- Giày dép
	59.2
	44.8
	1.1%
	36.2%
	61.4
	-17.1%
	104.2
	109.7
	-20.0%

	  84
	    -- Dệt may (quần áo)
	216.7
	185.9
	4.0%
	20.3%
	214.5
	-13.0%
	403.1
	409.0
	-17.0%

	  82
	    -- Đồ gỗ (furniture)
	145.2
	123.3
	2.7%
	21.5%
	128.4
	-2.6%
	268.8
	242.2
	-6.5%

	9
	- Hàng không liệt kê ở những nơi khác
	10.7
	13.2
	0.2%
	-16.9%
	9.0
	2.4%
	23.9
	16.9
	18.8%

	 
	2. Xuất khẩu (Triệu NOK)
	64,169.0
	63,470.0
	100.0%
	1.1%
	64,114.0
	0.1%
	127,638.0
	131,466.0
	-2.9%

	 
	    Xuất khẩu (Triệu USD)
	10,845.3
	11,069.8
	 
	 
	9,330.8
	 
	21,911.4
	19,007.3
	 

	0
	- Thực phẩm và động vật sống
	724.4
	646.8
	6.7%
	15.6%
	526.1
	18.6%
	1,372.3
	1,033.5
	11.8%

	1
	- Đồ uống và thuốc lá
	4.6
	4.6
	0.0%
	1.5%
	3.6
	8.0%
	9.3
	8.0
	-1.8%

	2
	- Nguyên liệu thô, không ăn được, trừ nhiên liệu, nhưng bao gồm kim loại, gỗ, phân bón…
	135.2
	129.3
	1.2%
	7.9%
	97.4
	19.6%
	264.7
	191.6
	16.4%

	3
	- Nguyên nhiên liệu từ khoáng sản
	7,240.6
	7,624.3
	66.8%
	-2.0%
	6,375.3
	-2.2%
	14,858.7
	13,024.9
	-3.9%

	4
	- Động vật, dầu thực vật, chất béo
	18.9
	15.2
	0.2%
	28.5%
	17.5
	-6.7%
	34.3
	29.8
	-2.9%

	5
	- Hóa chất và các sản phẩm liên quan
	555.4
	606.9
	5.1%
	-5.6%
	420.0
	13.9%
	1,161.5
	891.9
	9.7%

	6
	- Sản phẩm CN phân loại theo nguyên liệu sản xuất
	927.2
	921.9
	8.5%
	3.8%
	731.5
	9.2%
	1,849.2
	1,540.2
	1.1%

	7
	- Máy móc, thiết bị vận chuyển
	964.7
	934.6
	8.9%
	6.5%
	885.7
	-6.2%
	1,799.6
	1,748.0
	-13.3%

	8
	- Các loại sản phẩm CN tiêu dùng
	257.7
	278.2
	2.4%
	-4.4%
	264.7
	-16.2%
	535.8
	521.6
	-13.5%

	9
	- Hàng không liệt kê ở những nơi khác
	16.2
	10.0
	0.1%
	68.2%
	9.0
	54.8%
	26.3
	17.9
	23.4%


Nguồn : Cục Thống kê Na Uy .
Tỷ giá b/q Tháng 1-2/2010 là 1 USD = 5.8252 NOK và Tháng 1/2010 là 1 USD = 5.73362 NOK, Tháng 2/2010 là 1 USD = 5.91677 NOK
                 Tháng 1-2/2009 là 1 USD = 6.9166 NOK và Tháng 2/2009 là 1 USD = 6.8712 NOK.
Bảng 2. Tổng hợp xuất nhập khẩu của Việt Nam sang Na Uy tháng 2 năm 2010
Đơn vị tính : 1.000 USD.

	 
	Tháng 2/2010
	Tháng 1/2010
	% tăng giảm so với tháng 1/2010
	Tháng 2/2009
	% tăng giảm so với tháng 2/2009 (*)
	Số LK đến tháng 2/2010
	Số LK đến tháng 2/2009
	% tăng giảm 
so với LK đến kỳ năm trước

	VN XK sang Nauy
	17,449.39
	14,897.74
	17.13%
	18,640.99
	-6.39%
	32,347.13
	32,705.34
	-1.10%

	VN NK từ Nauy
	6,898.53
	6,942.56
	-0.63%
	5,345.50
	29.05%
	13,841.09
	7,669.26
	80.47%

	Cán cân TM
	10,550.86
	7,955.18
	32.63%
	13,295.49
	-20.64%
	18,506.04
	25,036.09
	-26.08%

	Tổng kim ngạch
	24,347.91
	21,840.30
	11.48%
	23,986.49
	1.51%
	46,188.22
	40,374.60
	14.40%


(*) : theo trị giá quy đổi ra USD.
Bảng 3. Xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy tháng 2 năm 2010
	STT
	Tên hàng
	Tháng 
2/2010
	Tháng 
1/2010
	% tăng giảm so với tháng 1/2010
	Share %
tháng 
2/2010
	Tháng 
2/2009
	% tăng giảm so với tháng 2/2009
	Số LK đến tháng 2/2010
	Số LK đến tháng 2/2009
	% tăng giảm 
so với LK đến kỳ năm trước

	 
	 
	= 5,917 NOK
	= 5,734 NOK
	 
	 
	= 6,871 NOK
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng (1.000 NOK)
	103,244
	85,418
	20.87%
	100.00%
	128,086
	-19.39%
	188,662
	226,002
	-16.52%

	 
	                  (1.000 USD)
	17,449
	14,898
	17.13%
	 
	18,641
	-6.39%
	32,347
	32,705
	-1.10%

	1
	 Giày dép
	7,557
	4,564
	65.57%
	43.31%
	7,970
	-5.18%
	12,121
	13,905
	-12.83%

	2
	 Dệt may (quần áo)
	2,718
	2,829
	-3.93%
	15.58%
	3,247
	-16.29%
	5,547
	5,094
	8.89%

	3
	 Hải sản
	783
	975
	-19.64%
	4.49%
	890
	-11.99%
	1,758
	1,397
	25.79%

	4
	 Cà phê, trà, gia vị (gồm hạt tiêu)
	96
	47
	103.86%
	0.55%
	58
	66.57%
	143
	187
	-23.33%

	 
	     - Cà phê
	58
	28
	105.15%
	0.33%
	0
	100.00%
	87
	17
	404.88%

	 
	     - Hạt tiêu
	12
	15
	-22.70%
	0.07%
	42
	-71.82%
	27
	126
	-78.39%

	5
	 Thủ công mỹ nghệ :
	611
	381
	60.32%
	3.50%
	1,157
	-47.24%
	991
	1,982
	-49.98%

	 
	    - NL là gỗ
	54
	51
	6.56%
	0.31%
	51
	6.90%
	105
	85
	23.54%

	 
	    - NL là gốm sứ, china (pha lê)
	443
	254
	74.52%
	2.54%
	926
	-52.21%
	696
	1,584
	-56.05%

	 
	    - NL là kim loại (copper, base metal,...)
	4
	3
	39.43%
	0.03%
	20
	-77.60%
	8
	20
	-62.76%

	 
	    - Mây, tre lá, nhựa và NL khác
	109
	73
	49.34%
	0.63%
	161
	-31.96%
	183
	292
	-37.56%

	6
	 Rau quả và hạt điều
	652
	896
	-27.21%
	3.74%
	931
	-29.99%
	1,548
	1,810
	-14.49%

	 
	     - Hạt điều
	592
	576
	2.66%
	3.39%
	904
	-34.54%
	1,168
	1,702
	-31.34%

	7
	 Đồ gỗ (Furniture)
	2,032
	1,918
	5.94%
	11.65%
	1,952
	4.10%
	3,950
	3,351
	17.87%

	8
	 Máy tính và linh kiện
	223
	362
	-38.54%
	1.28%
	306
	-27.25%
	585
	562
	4.17%

	9
	 Sản phẩm chất dẻo
	76
	73
	3.61%
	0.43%
	32
	139.75%
	149
	63
	135.50%

	10
	 Khác
	2,702
	2,853
	-5.28%
	15.49%
	2,098
	28.80%
	5,555
	4,354
	27.57%


Bảng 4. Nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy tháng 2 năm 2010
	STT
	Tên hàng
	Tháng 
2/2010
	Tháng 
1/2010
	% tăng giảm so với tháng 1/2010
	Share %
tháng 
2/2010
	Tháng 
2/2009
	% tăng giảm so với tháng 2/2009
	Số LK đến tháng 2/2010
	Số LK đến tháng 2/2009
	% tăng giảm 
so với LK đến kỳ năm trước

	 
	 
	= 5,917 NOK
	= 5,734 NOK
	 
	 
	= 6,871 NOK
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng (1.000 NOK)
	40,817
	39,806
	2.54%
	100.00%
	36,730
	11.13%
	80,623
	52,908
	52.38%

	 
	                  (1.000 USD)
	6,899
	6,943
	-0.63%
	 
	5,346
	29.05%
	13,841
	7,669
	80.47%

	1
	 Hải sản
	1,693
	2,724
	-37.84%
	24.55%
	2,577
	-34.29%
	4,418
	3,471
	27.27%

	2
	 Hóa chất
	457
	15
	3017.10%
	6.62%
	238
	91.57%
	471
	326
	44.64%

	3
	 Phân bón và các SP chế biến
	1,155
	976
	18.40%
	16.75%
	0
	100.00%
	2,131
	0
	100.00%

	4
	 NL nhựa
	34
	138
	-75.47%
	0.49%
	51
	-33.69%
	172
	63
	174.33%

	5
	 NL hóa chất, SP hóa chất
	413
	500
	-17.43%
	5.98%
	0
	100.00%
	913
	116
	683.40%

	6
	 Sắt và thép
	337
	40
	739.28%
	4.88%
	97
	247.35%
	377
	97
	288.73%

	7
	 SP làm từ kim loại
	7
	65
	-88.48%
	0.11%
	65
	-88.52%
	72
	65
	11.13%

	8
	 Máy móc, thiết bị vận hành bằng điện
	4
	4
	-3.10%
	0.05%
	297
	-98.81%
	7
	300
	-97.60%

	9
	 Máy móc ngành CN đặc biệt
	508
	55
	815.41%
	7.36%
	54
	842.86%
	563
	612
	-8.00%

	10
	 Máy móc CN nói chung
	879
	1,429
	-38.51%
	12.73%
	1,179
	-25.50%
	2,307
	1,446
	59.59%

	11
	 Viễn thông, thiết bị ghi âm thanh
	37
	129
	-71.10%
	0.54%
	49
	-23.94%
	167
	99
	69.10%

	12
	 Thiết bị điện và phụ tùng
	534
	186
	187.08%
	7.74%
	42
	1171.18%
	720
	51
	1318.29%

	13
	 Máy móc thiết bị khác
	55
	1
	5197.45%
	0.80%
	190
	-70.81%
	56
	210
	-73.16%

	14
	 Dụng cụ và thiết bị
	570
	47
	1102.40%
	8.27%
	71
	698.25%
	618
	112
	452.54%

	15
	 Khác
	215
	633
	-66.02%
	3.12%
	434
	-50.44%
	848
	701
	20.94%


Nguồn : Cục Thống kê Na Uy (theo SITC Rev.3).
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